	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : LỊCH SỬ–  LỚP 9

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	



I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)  Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1: Nguyễn Ái Quốc đóng vai trò như thế nào trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930?
	A. Chuẩn bị tư tưởng.					B. Chủ trì hợp nhất ba tổ chức Cộng sản.
	C. Đấu tranh loại bỏ tư tưởng hữu khuynh.		D. Truyền bá chủ nghĩa Mac- Lê Nin vào Việt Nam.
Câu 2: Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản năm 1930 mang tầm vóc như một
A. Đại hội thành lập Đảng.				B. Hội nghị thành lập Đảng.
C. Đại hội tổng kết hoạt động.			D. Hội nghị toàn quốc của Đảng.
Câu 3: Ngay khi nhận được tin chính phủ Nhật đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã
A. triệu tập Đại hội Quốc dân tại Tân Trào.
B. phát động quần chúng chớp thời cơ Tổng khởi nghĩa.
C. triệu tập ngay hội nghị toàn quốc để phát lệnh Tổng khởi nghĩa. 
D. thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, ra Quân lệnh số 1.
Câu 4: Chiến thuật được sử dụng trong “Chiến tranh đặc biệt” là
A. gom dân, lập “ấp chiến lược”.			B. “bình định” toàn bộ Miền Nam. 
	C. “trực thăng vận”, “thiết xa vận”.			D. càn quét tiêu diệt lực lượng cách mạng.
Câu 5: Một chế độ chính trị vững mạnh phải được xây dựng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự.., thực sự là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đó là mục đích của
	A. Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945.
	B. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I (6/1/1946).
	C. mười chính sách của Việt Minh nhằm đem lại quyền lợi cho nhân dân.
	D. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945.
Câu 6: Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam thời kì 1939 - 1945 là gì?
A. Lật đổ chế độ phản động thuộc địa cải thiện dân sinh.
B. Lật đổ chế độ phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.
C. Đánh đổ đế quốc, phát xít xâm lược giành độc lập dân tộc.
D. Đánh đổ các giai cấp bóc lột giành quyền tự do dân chủ.
Câu 7: Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) là 
A. được coi như là “Ắp Bắc” đối với quân Mĩ.
B. cổ vũ quân dân cả nước quyết tâm đánh thắng Mĩ.
C. nâng cao uy tín của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam.
D. khẳng định ta có khả năng đánh bại hoàn toàn chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ.
Câu 8: Từ thu - đông 1954, hướng tiến công của quân Pháp theo kế hoạch Nava có sự thay đổi như thế nào?
A. Chuyển hướng tiến công ra miền Bắc.		B. Chuyển hướng tiến công lên Tây Nguyên.
C. Chuyển hướng tiến công lên Bắc Đông Dương .	D. Tiếp tục tiến công ở Trung Bộ và Nam Đông Dương.
Câu 9: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ (19/12/1946) là do
A. quân ta khiêu khích Pháp.				B. Hội nghị Phông-ten-nơ-blô thất bại.
C. Pháp gửi tối hậu thư buộc ta phải đầu hàng.		D. nhân dân tự phát nổi dậy đánh Pháp.	
Câu 10: Lý do chủ yếu nào buộc thực dân Pháp phải đồng ý bắt tay với phát xít Nhật cùng cai trị Đông Dương?
A. Do phe phát xít đang chiếm ưu thế trên thế giới. 
B. Quân Pháp ở Đông Dương không đủ khả năng để chống lại Nhật.
C. Pháp muốn giữ thế hòa hoãn tạm thời để chờ cơ hội phản công.
D. Nước Pháp đã bị phát xít Đức chiếm đóng, chính phủ Đờ-gôn phải lưu vong.
Câu 11: Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953-1954 là
A. bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava.
B. làm phân tán khối cơ động chiến lược của Nava.
C. chuẩn bị về vật chất cho chiến dịch Điện Biên Phủ.
D. củng cố tinh thần để quân dân Việt Nam mở cuộc tấn công vào Điện Biên Phủ.
Câu 12: Trong cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945, các địa phương giành chính quyền sớm muộn khác nhau như:
1. Hà Nội; 		2. Huế;  		3. Quảng Nam; 		4. Sài Gòn.
Hãy sắp xếp theo thứ tự thời gian:
A. 1-2-3-4.			B. 2-1-3-4.		C. 3-1-2-4.			D. 3-2-1-4.
Câu 13: Điểm khác nhau cơ bản của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 so với chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 của quân dân Việt Nam là về
A. loại hình chiến dịch.      B. địa hình tác chiến.	C. đối tượng tác chiến.	D. lực lượng chủ yếu.
Câu 14: Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là
A. thực hiện đại đoàn kết dân tộc.			B. đấu tranh chống thù trong giặc ngoài.
C. giải quyết tàn dư của chế độ cũ để lại.		D. xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.      
Câu 15: Phương châm tác chiến của quân ta trong chiến cuộc Đông - Xuân 1953 -1954 là gì?
A. “Đánh chắc, thắng chắc”.				B. “Đánh nhanh, thắng nhanh”. 	
C. “Đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng”.	D. “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, đánh ăn chắc, đánh chắc thắng”.

II. TỰ LUẬN:  (5,0 điểm) 
Câu 1: (3,0 điểm) Nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm
 	lược (1945-1954). Nguyên nhân nào là quyết định? Vì sao?
Câu 2: (2,0 điểm) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9/1960), 
		Báo cáo chính trị có xác định:		
a/ Nhiệm vụ cách mạng của hai miền Bắc - Nam như thế nào?
b/ Vai trò, vị trí cách mạng mỗi miền?
BÀI LÀM
I. PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II. PHẦN TỰ LUẬN:

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BÀN             	
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                                   

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: LỊCH SỬ - Lớp 9
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM. (5,0 điểm). Trả lời đúng 1 câu 0,33 điểm, 3 câu đúng đạt 1,0 điểm 

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ/ÁN
	B
	A
	D
	C
	B
	C
	D
	A
	C
	B
	A
	C
	A
	D
	D



II. TỰ LUẬN. (5,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954). Nguyên nhân nào là quyết định? Vì sao?
	3,0 điểm

	
	1.1. Nguyên nhân thắng lợi
- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối đúng đắn, sáng tạo,…
- Có chính quyền dân chủ nhân dân, có lực lượng vũ trang ba thứ quân không ngừng được mở rộng, có hậu phương vững chắc.
- Tình đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt - Miên - Lào; sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước XHCN, cùng các lực lượng tiến bộ khác.
	
0.75

0.75

0.5

	
	1.2. Nguyên nhân quyết định là
Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối đúng đắn, sáng tạo,…
- Vì: 
+ Nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng mới phát huy được các nhân tố như: truyền thống yêu nước của dân tộc, sự đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương…
+ Từ đó mới phát huy được sức mạnh thời đại để chiến đấu chống kẻ thù chung.
	
0.5

0.25


0.25

	 2
	Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9/1960), 
	Báo cáo chính trị có xác định:
a/ Nhiệm vụ cách mạng của hai miền Bắc - Nam như thế nào?
b/ Cách mạng mỗi miền có vai trò, vị trí gì đối với cách mạng Việt Nam?
	2,0 điểm


	
	a/ Nhiệm vụ cách mạng của hai miền Bắc – Nam:
- Miền Bắc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.
- Miền Nam đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất nước nhà.
	0.5

0.5

	
	b/ Cách mạng mỗi miền có vai trò, vị trí đối với cách mạng Việt Nam:
- Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước. 
- Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền nam có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.
	
0.5

0.5
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	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : LỊCH SỬ–  LỚP 9

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	


Dành cho HSKT
I. TRẮC NGHIỆM: (10,0 điểm)  Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1: Nguyễn Ái Quốc đóng vai trò như thế nào trong việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1930?
		A . Chuẩn bị tư tưởng.
		B. Chủ trì hợp nhất ba tổ chức Cộng sản.
		C.  Đấu tranh loại bỏ tư tưởng hữu khuynh.
		D. Truyền bá chủ nghĩa Mac- Lê Nin vào Việt Nam.
Câu 2: Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản năm 1930 mang tầm vóc như một
A. Đại hội thành lập Đảng.				B. Hội nghị thành lập Đảng.
C. Đại hội tổng kết hoạt động.			D. Hội nghị toàn quốc của Đảng.
Câu 3: Ngay khi nhận được tin chính phủ Nhật đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã
A. triệu tập Đại hội Quốc dân tại Tân Trào.
B. phát động quần chúng chớp thời cơ Tổng khởi nghĩa.
C. triệu tập ngay hội nghị toàn quốc để phát lệnh Tổng khởi nghĩa. 
D. thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, ra Quân lệnh số 1.
Câu 4: Chiến thuật được sử dụng trong “Chiến tranh đặc biệt” là
	A. gom dân, lập “ấp chiến lược”.			B. “bình định” toàn bộ Miền Nam. 
	C. “trực thăng vận”, “thiết xa vận”.		D. càn quét tiêu diệt lực lượng cách mạng. 
Câu 5: Phương châm tác chiến của quân ta trong chiến cuộc Đông - Xuân 1953 -1954 là gì?
A. “Đánh chắc, thắng chắc”.
B. “Đánh nhanh, thắng nhanh”. 	
C. “Đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng”.
D. “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, đánh ăn chắc, đánh chắc thắng”.
Câu 6: Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam thời kì 1939 - 1945 là gì?
A. Lật đổ chế độ phản động thuộc địa cải thiện dân sinh.
B. Lật đổ chế độ phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.
C. Đánh đổ đế quốc, phát xít xâm lược giành độc lập dân tộc.
D. Đánh đổ các giai cấp bóc lột giành quyền tự do dân chủ.
Câu 7: : Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) là 
	A. được coi như là “Ắp Bắc” đối với quân Mĩ.
	B. cổ vũ quân dân cả nước quyết tâm đánh thắng Mĩ.
	C. nâng cao uy tín của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam.
	D. khẳng định ta có khả năng đánh bại hoàn toàn chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ.
Câu 8: Từ thu - đông 1954, hướng tiến công của quân Pháp theo kế hoạch Nava có sự thay đổi như thế nào?
A. Chuyển hướng tiến công ra miền Bắc.	
B. Chuyển hướng tiến công lên Tây Nguyên.
C. Chuyển hướng tiến công lên Bắc Đông Dương .   
D. Tiếp tục tiến công ở Trung Bộ và Nam Đông Dương.
Câu 9: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ (19/12/1946) là do
A. quân ta khiêu khích Pháp.			
B. Hội nghị Phông-ten-nơ-blô thất bại.
C. Pháp gửi tối hậu thư buộc ta phải đầu hàng.
D. nhân dân tự phát nổi dậy đánh Pháp.	
Câu 10: Trong cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945, các địa phương giành chính quyền sớm muộn khác nhau như:
1. Hà Nội; 		2. Huế;  		3. Quảng Nam; 		4. Sài Gòn.
Hãy sắp xếp theo thứ tự thời gian:
A. 1-2-3-4.		B. 3-1-2-4. 		C. 2-1-3-4.		D. 3-2-1-4.


BÀI LÀM
I/ PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Trả lời
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	



















































PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BÀN             	
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                                   

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: LỊCH SỬ - Lớp 9
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM. (10,0 điểm). Trả lời đúng 1 câu 1,0 điểm. 
Dành cho HSKT

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Trả lời
	B
	A
	D
	C
	D
	C
	D
	A
	C
	B














































	PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BÀN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN LỊCH SỬ 9


 
	
Tên chủ đề
	Cấp độ tư duy
	
Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VDC
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919-1930
	Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	


	
	Ý nghĩa của việc thành lập Đảng.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1939
	Nguyên nhân cơ bản Pháp và Nhật cấu kết với nhau.

	
	
	
	
	1
	
	
	
	



	
3. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939-1945
	Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam thời kì 1939 – 1945. 
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	 Thời cơ cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám bùng nổ.
	1


	

	

	

	

	
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Diễn biến chính của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. VIỆT
NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN
	Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng ta sau Cách mạng tháng Tám 1945.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Bước đầu xây dựng chế độ mới.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Hoàn cảnh bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (19/12/1946).
	
	
	1
	
	
	
	
	
	


	

	



5. VIỆT
NAM TRONG NHỮNG NĂM 1945-1954
	Nội dung của kế hoạch Na-Va
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chủ trương của Đảng trong chiến cuộc Đông - Xuân 1953 -1954.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ý nghĩa cơ bản chiến cuộc Đông - Xuân 1953 -1954.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	 So sánh chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp.
	
	½
	
	
	
	
	
	½
	
	

	6. VIỆT
NAM TRONG NHỮNG NĂM 1954-1975
	Nhiệm vụ, vai trò vị trí của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III.
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Thủ đoạn Mĩ sử dụng trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt”.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ý nghĩa cơ bản của chiến lược “chiến lược chiến tranh cục bộ”.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Tổng số câu hỏi
	
	6
	½
	3
	1
	6
	
	
	½
	17
	

	Số điểm
	
	4
	3
	2
	1
	10
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	CHỦ ĐỀ
	NỘI DUNG
	CÁC MỨC ĐỘ
	CÂU
	ĐIỂM

	1.VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919-1930
	Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng.
	Thông hiểu
	1
	0,33

	
	Ý nghĩa của việc thành lập Đảng.
	Nhận biết

	2
	0,66

	2.VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1939
	Nguyên nhân cơ bản Pháp và Nhật cấu kết với nhau.

	Vận dụng
	10
	0,33

	3.VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939-1945




	Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam thời kì 1939 – 1945. 
	Thông hiểu
	6
	0,33

	
	 Thời cơ cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám bùng nổ.
	Nhận biết
	
3
	0,33


	
	 Diễn biến chính của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
	Nhận biết

	10
	0,33

	4. VIỆT
NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN
	Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng ta sau Cách mạng tháng Tám 1945.
	Vận dụng
	14
	0,33

	
	Bước đầu xây dựng chế độ mới.
	Vận dụng
	5
	0,33

	
	Hoàn cảnh bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (19/12/1946).
	Thông hiểu
	9
	0,33

	5. VIỆT
NAM TRONG NHỮNG NĂM 1946-1954
	Nội dung của kế hoạch Na-Va
	Nhận biết

	8
	0,33

	
	Chủ trương của Đảng trong chiến cuộc Đông - Xuân 1953 -1954.
	Nhận biết

	15
	0,33

	
	Ý nghĩa cơ bản chiến cuộc Đông - Xuân 1953 -1954.
	Vận dụng
	11
	0,33

	
	 So sánh chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.
	Vận dụng
	13
	0,33

	
	Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp.
	Nhận biết
Vận dụng cao

	
1TL

	
3,0


	6. VIỆT
NAM TRONG NHỮNG NĂM 1954-1975.
	Nhiệm vụ, vai trò vị trí của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III.

	Thông hiểu
	2TL
	2,0

	
	Thủ đoạn Mĩ sử dụng trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt”.
	Nhận biết

	4
	0,33

	
	Ý nghĩa của chiến lược “chiến lược chiến tranh cục bộ”.
	Vận dụng
	7
	0,33




